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REVIEW SHEET FEED BACK 

FOR AI MO SECONDARY SCHOOL

Nhận xét chung:

1. Ưu điểm:

· Kiến thức ôn tập từng Unit đúng dạng, đúng trọng tâm kiến thức.

· Phần ôn tập Vocabulary của Unit 3 có đầy đủ ví dụ minh họa và Family word.

· Các Test ra đủ theo yêu cầu.

2. Nhược điểm

· Phần Vocabulary Unit 1 và 2  chưa lấy VD minh họa, chưa có Family word. 

· Phần Pronunciation không cần ôn về trọng âm từ trong câu vì kiến thức này không liên quan đến đề thi.Cần  tập trung đến phát âm và trọng âm của từ.

· Các câu hỏi trong các Test đánh số chưa khoa học, nên đánh thống nhất từ 1 đến 50.

· Trường làm thiếu đáp án

Nhận xét cụ thể từng Unit

Unit 1:


+ Phần review Vocabulary: liệt kê nhiều từ, cần chọn lọc 15-20 từ.
+ Không có câu hỏi kiểm tra Word formation. 

+ Không có câu hỏi kiểm tra Everyday English.
+ Câu hỏi 1,2,3 của bài Mistakes trùng với câu 6,7,8 của bài ngay phía trước.

+ câu hỏi 5 của bài Mistakes kiểm tra không đúng kiến thức trọng tâm của Unit 1.

+ Câu 6 của bài Vocabulary cần sửa “redecorate” thành “redecorating”.

+ Bài tập Word formation không đúng form: 10 câu tự luận thuộc về Kỹ năng Viết. Vậy nên chuyển thành dạng trắc nghiệm.

Unit 2: 

+ Bài tập 2 kiểm tra Phonetics không đúng trọng tâm kiến thức, cần thay bằng bài  

Phát âm.

+ Không có câu hỏi kiểm tra Word formation.

+ Các câu hỏi kiểm tra Phrasal Verbs và Everyday English, Đọc hiểu không đúng   

dạng, cần chuyển về Trắc ngiệm.              

+ Câu 4 bài Vocabulary and Grammar không có đáp án đúng

+ Câu 1 bài Viết cần bổ sung thêm cho gợi ý trả lời: 

“Many people think Da Nang ………………………………………”
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REVIEW SHEET FOR UNIT 3

I. VOCABULARY

1. Pronunciation + Stress: 

- Stress on the verb “be” in sentence

+ Thông thường , động từ “tobe” không được nhấn trọng âm khi nó đứng giữa hoặc đầu câu trần thuật hay câu hỏi.

Ex:    She was stressed. 

          Are you worried about something?

+ Tuy nhiên, động từ “tobe” được nhấn trọng âm ở câu hỏi phủ định hoặc khi nó đứng cuối câu.

Ex:    Aren’t you coming?          -- Yes, I am.
2. Part of speech 

1. adolescence (n) /ˌædəˈlesns/: giai đoạn vị thành niên

( adolescent (a)   thuộc thời điểm vị thành niên

2. adulthood (n) /ˈædʌlthʊd/: giai đoạn trưởng thành

Ex:   Adolescence is the period between childhood and adulthood. 

3. calm (adj) /kɑːm/: bình tĩnh

Ex: You should keep calm. I think everything will be alright.

4. cognitive skill /ˈkɒɡnətɪv skɪl/: kĩ năng tư duy

5. concentrate on  (v) /ˈkɒnsntreɪt/: tập trung   = focus on 

6. confident (adj) /ˈkɒnfɪdənt/: tự tin

7. delighted (adj) /dɪˈlaɪtɪd/: vui sướng

8. depressed (adj) /dɪˈprest/: tuyệt vọng

( depressing (a)

Ex: She felt depressed because she failed the exam again.

    The film was so depressing. 

9. embarrassed (adj) /ɪmˈbærəst/: xấu hổ

( embarrassing (a)

Ex:She saw me climbing over the wall, so I felt very embarrassed.

This situation is quite embarrassing. 

10. emergency (n) /iˈmɜːdʒənsi/: tình huống khẩn cấp

11. frustrated (adj) /frʌˈstreɪtɪd/: bực bội (vì không giải quyết được việc gì)

12. helpline (n) /ˈhelplaɪn/: đường dây nóng trợ giup

13. house-keeping skill /haʊs-ˈkiːpɪŋ skɪl/: kĩ năng làm việc nhà

14. independence (n) /ˌɪndɪˈpendəns/: sự độc lập, tự lập

15. informed decision (n) /ɪnˈfɔːmd dɪˈsɪʒn/: quyết định có cân nhắc

16. left out (adj) /left aʊt/: cảm thấy bị bỏ rơi, bị cô lập

Ex: She was left out because nobody liked her.

17. life skill /laɪf skɪl/: kĩ năng sống

18. relaxed (adj) /rɪˈlækst/: thoải mái, thư giãn

19. resolve conﬂict (v) /rɪˈzɒlv ˈkɒnﬂɪkt/: giải quyết xung đột

20. risk taking (n) /rɪsk teɪkɪŋ/: liều lĩnh

21. self-aware (adj) /self-əˈweə(r)/: tự nhận thức, ngộ ra

22. self-disciplined (adj) /self-ˈdɪsəplɪnd/: tự rèn luyện

23. stressed (adj) /strest/: căng thẳng, mệt mỏi

24. tense (adj) /tens/: căng thẳng

25. worried (adj) /ˈwɜːrid/: lo lắng 

Ex: He is worried about his son.

II. GRAMMAR

Question words before to-infinitive 

1. Form

Ask / wonder / (not) be sure                      who/ what/ where/ when        + to + V

Have no idea/ (not) know/ decide              how/ which ….

2. Usage: Ta sử dụng từ để hỏi trước động từ nguyên mẫu có “to” để diễn tả một tình huống khó hoặc không chắc chắn.

3. Example : We don’t know who we should contact.

                         ( We don’t know who to contact.

Chú ý: Không dùng “Why” với To-infinitive
* Ta cũng sử dụng từ để hỏi trước động từ nguyên mẫu có “to” để tường thuật câu hỏi về việc nên làm gì

Ex: “ What should I do?”   she said ( she wondered what to do.

Chú ý: Khi tường thuật câu hỏi Yes/ No, ta không dung If với To-infinitive , mà chỉ dùng “ whether” , 

Ex: “ Should I tell my parents what I think?”  ( she wondered whether to tell her parents what she thought.
* Useful expressions: 


- If I were you, I would/ wouldn’t…..


- I (don’t) think you should ……


- Have you thought about + V-ing

          - It might be a good idea to ………

III. EVERYDAY  ENGLISH

· Put somebody in one’s shoes

· Go on ! I know you can do it!

· Well done! You did a really great job!

· I understand how you feel.

AI MO SECONDARY SCHOOL

PRACTICE TEST FOR UNIT 3

A. PRONUNCIATION
I/Find the word which has a different sound in the part underlined from the others:
1. A. concentrate
  B. self-aware

C. stressed

D. tense

2. A. embarrass
  B. missing


C. classmate

D. pressure

3. A. helpline

   B. advice


C. decision

D. delighted
4. A. wandered            B. embroidered                 C. preserved             D. embarrassed

5. A.drumhead             B.cultural 

            C.pollution               D.luxury

II. Choose the word which has a different stress pattern from the others. 

1. A. adolescence

B. communicate

C. historical

D. environment
2. A. confident

B. frustrated


C. fabulous

D. cognitive

3. A. medicine

B. graduate


C. friendship

D. encourage

4. A. disappointed

B. preparation

C. generation

D. embarrassed 

5. A. guidance

B. pressure


C. convince

D. manage 
B. VOCABULARY(1pts)

Choose the best answer to complete the sentences 

1. Adolescence is the period between ………………… and young adulthood.

A. childhood

B. children

C. child

D.teen

2.She is ______because she has a big assignment to complete

         A.frustration

B.frustrated

C.frustrating

D.frustratedly

3. Lan was upset because her parents ……………….. her 

A. understand
B. misunderstand

C. misunderstood
D. understood.

4. I feel tired after spending a ………… night studying for the exam. 

A. sleepy

B. sleepless

C. sleepness

D. asleep

5. Before exams, it is not unusual to……………

A. eat well

B. stay calm

C. feel nervous

D. react typically

C. GRAMMAR(2pt)

I/ Choose the best answer by circling A, B, C or D (1pt)

1. We are not sure ………to hang the painting.

A. who

B. what

C. where

D. why

2. She didn’t know ………………………… to choose, the red scarf or the blue one.

A. what

B. how


C. which

D. that

3.Helen said, “ I’m watching the late night show.”       (Helen said ____ the late night show. 

A. they were watching  


B. you watched  

C. she was watching 


D. Helen is watching

4. I wish my parents …………………………….themselves in my shoes.

   A. can put

B. could put

C. put


D. is putting

5.There is nothing exciting ………………………… in the countryside.

A. doing

B. do

C. done

D. to do

II. Find the mistake in A, B, C, D and circle it 
1. We have no idea who talking to when we have problems.

                        A                 B              C                         D

2. Nick asked Phong whether he had gone to Mai’s birthday party last night.

                                       A                B                             C                      D

3. Lan is very depressing because her closest friend is moving to another city.

                              A                                     B                     C              D

4. Their daughter said that she doesn’t want to take exams into economics universities

                                       A              B                  C                  D

5. I don’t know what to do as these instructions are extremely confused.
              A                       B                                     C                       D

D. EVERY DAY ENGLISH
1. Tom: “ I feel really worried about the exam.”

    Lan: “___________” 

A. Good luck

B. Go on! You can do it!
C. Poor you

D. No way!

2. “ Mum, I got mark 10 for Maths today”            - Mum: “__________”

A. Don’t worry

B. Well done!

C. Not at all

D. Thank you

3. "Can I give you a little more coffee?" "______"

    A. 
No, you're welcome.

B. No, thank you.

    C. Yes, you're right.


D. Yes, I'm OK.
4. "Would you say that English is a global language?" "______"

A. Yes, it has.




B. I like it.

C. I don't understand the difference.
D. Oh, absolutely.

5. "I have a flu." "______"

A. Great!




B. Sorry to hear that.

C. Good for you.


D. I don't like it.

E. READING : Read the text and do the tasks below
What Is It Like Being a Teenager in Britain?
School
British teenagers spend most of their time at school. Students in Britain can leave school at sixteen (grade 11). This is also the age when most students take their first important exams, the GCSE (General Certificate of Secondary Education). Most teens take between 5-10 subjects, which means a lot of studying. They are spending more time on homework than teenagers ever before. Forget watching TV, teenagers in Britain now spend 2-3 hours on homework after school.

School uniform
Visit almost any school in Britain and the first thing you’ll notice is the school uniform. Although school uniform has its advantages, when they are 15 or 16 most teenagers are tired of wearing it. When there is more than one school in a town, school uniforms can highlight differences between schools. In London there are many cases of bullying and fighting between pupils from different schools.

Clothes and looks
In Britain, some teens judge you by the shirt or trainers you are wearing. 40% of British teenagers believe it’s important to wear designer labels. If you want to follow the crowd, you need to wear trendy labels. Teenage feet in Britain wear fashionable trainers and the more expensive, the better.
a/ Read the text and choose the correct answer.
1. Most students in Britain take the GCSE when _______________.

A.they are 11 years old

B.they are 16 years old

C.they finish grade 10

D.they begin grade 11

2. What is the first thing you’ll notice when you visit almost any school in Britain?

A.the school logo

B.the school gate

C.the school playground

D.the school uniform

3.What do most teenagers in Britain prefer to wear?

A.trendy labels

B.expensive uniforms

C.fashionable hats

D.economical trainers

4.The word ‘highlight’ in paragraph 2 is closest in meaning to ______________.

A.confuse

B.remark

C.emphasise

D.decrease

5.According to the passage, which of the following statements is NOT true?

A.Students in Britain can take 8 subjects at the GCSE.

B.Most British teenagers spend 2-3 hours watching TV after school.

C.Most 16-year-old students in Britain don’t like school uniforms.

D.Many British teenagers judge their friends by their shirts or trainers.
b/ Decide whether these statements are True( T) or false (F)

1. Students in Britain can leave school when they are in their eleven.

2. They are not spending much time on homework than teenagers ever before.
3. School uniforms are different in different schools.

4. In London pupils usually bully and fight with others from different schools.

5. Teenage feet in Britain wear fashionable trainers and the more expensive, the better.
F. WRITING (2pts)
I/ Rewrite the sentences as directed 
1. ‛Have you seen her recently?’ asked Thanh.
· Thanh asked me …………………………………………………..
2. ‛We want to send our son to a university in the UK,’ they said.
( They said ……………………………………………………………
3. She asked if I wanted to become a doctor.
( She said: “ ……………………………………………………….”
4. ‛When should I start the computer?’ Nguyen asked his teacher.

→ Nguyen asked …………………………………………………..
5. I don’t really know what I should say in my graduation speech.
→ I don’t really know …………………………………………………...

6. ‛Should I tell this to her?’ he asked himself.

→ He wondered ………………………………………………..
II/ Finish each of the following sentences in such a way that it is as similar as possible in meaning to the original sentence. Use the word given and other words as necessary. Do not change the form of the given word.

     1. It was surprising for us that he passed the exam.               SURPRISED 

          ( ………………………………………………………………….

2. “ If I were you, I would tell her the truth.” Phong said to Khoa         ADVISED

· …………………………………………………………………

3. We don’t know how we should solve the problems.                TO 

· ……………………………………………………………………

4. “ Have I ever met him before?” Laura said to herself.             WONDERED

· ………………………………………………………………………
ANSWER 

A. PRONUNCIATION
I/Find the word which has a different sound in the part underlined from the others:
1. A. concentrate
B. self-aware


C. stressed

D. tense

2. A. embarrass
B. missing


C. classmate

D. pressure
3. A. helpline

B. advice


C. decision

D. delighted
4. A. wandered            B. embroidered                 C. preserved             D. embarrassed

5. A.drumhead             B.cultural 

            C.pollution               D.luxury

II. Choose the word which has a different stress pattern from the others. 

1. A. adolescence

B. communicate

C. historical

D. environment
2. A. confident

B. frustrated


C. fabulous

D. cognitive

3. A. medicine

B. graduate


C. friendship

D. encourage
4. A. disappointed

B. preparation

C. generation

D. embarrassed 

5. A. guidance

B. pressure


C. convince

D. manage 
B. VOCABULARY(1pts)

Choose the best answer to complete the sentences 

1. Adolescence is the period between ………………… and young adulthood.

A. childhood

B. children

C. child

D.teen

2.She is ______because she has a big assignment to complete

         A.frustration

B.frustrated

C.frustrating

D.frustratedly

3. Lan was upset because her parents ……………….. her 

A. understand
B. misunderstand

C. misunderstood
D. understood.

4. I feel tired after spending a ………… night studying for the exam. 

A. sleepy

B. sleepless

C. sleepness

D. asleep

5. Before exams, it is not unusual to……………

A. eat well

B. stay calm

C. feel nervous

D. react typically

C. GRAMMAR(2pt)

I/ Choose the best answer by circling A, B, C or D (1pt)

1. We are not sure ………to hang the painting.

A. who

B. what

C. where

D. why

2. She didn’t know ………………………… to choose, the red scarf or the blue one.

A. what

B. how


C. which

D. that

3.Helen said, “ I’m watching the late night show.”       (Helen said ____ the late night show. 

A. they were watching  


B. you watched  

C. she was watching 


D. Helen is watching

4. I wish my parents …………………………….themselves in my shoes.

   A. can put

B. could put

C. put


D. is putting

5.There is nothing exciting ………………………… in the countryside.

A. doing

B. do

C. done

D. to do
II. Find the mistake in A, B, C, D and circle it 
1. We have no idea who talking to when we have problems.

                        A                 B              C                         D

2. Nick asked Phong whether he had gone to Mai’s birthday party last night.

                                       A                B                             C                      D
3. Lan is very depressing because her closest friend is moving to another city.

                              A                                     B                     C              D

4. Their daughter said that she doesn’t want to take exams into economics universities

                                       A              B                  C                  D

5. I don’t know what to do as these instructions are extremely confused.
              A                       B                                     C                       D
D. EVERY DAY ENGLISH
1. Tom: “ I feel really worried about the exam.”

    Lan: “___________” 

B. Good luck

B. Go on! You can do it!
C. Poor you

D. No way!

2. “ Mum, I got mark 10 for Maths today”            - Mum: “__________”

B. Don’t worry

B. Well done!

C. Not at all

D. Thank you

3. "Can I give you a little more coffee?" "______"

    A. 
No, you're welcome.

B. No, thank you.

    C. Yes, you're right.


D. Yes, I'm OK.
4. "Would you say that English is a global language?" "______"

A. Yes, it has.




B. I like it.

C. I don't understand the difference.
D. Oh, absolutely.

5. "I have a flu." "______"

A. Great!




B. Sorry to hear that.

C. Good for you.


D. I don't like it.

E. READING : Read the text and do the tasks below
What Is It Like Being a Teenager in Britain?
School
British teenagers spend most of their time at school. Students in Britain can leave school at sixteen (grade 11). This is also the age when most students take their first important exams, the GCSE (General Certificate of Secondary Education). Most teens take between 5-10 subjects, which means a lot of studying. They are spending more time on homework than teenagers ever before. Forget watching TV, teenagers in Britain now spend 2-3 hours on homework after school.

School uniform
Visit almost any school in Britain and the first thing you’ll notice is the school uniform. Although school uniform has its advantages, when they are 15 or 16 most teenagers are tired of wearing it. When there is more than one school in a town, school uniforms can highlight differences between schools. In London there are many cases of bullying and fighting between pupils from different schools.

Clothes and looks
In Britain, some teens judge you by the shirt or trainers you are wearing. 40% of British teenagers believe it’s important to wear designer labels. If you want to follow the crowd, you need to wear trendy labels. Teenage feet in Britain wear fashionable trainers and the more expensive, the better.
a/ Read the text and choose the correct answer.
1. Most students in Britain take the GCSE when _______________.

A.they are 11 years old

B.they are 16 years old

C.they finish grade 10

D.they begin grade 11

2. What is the first thing you’ll notice when you visit almost any school in Britain?

A.the school logo

B.the school gate

C.the school playground

D.the school uniform
3.What do most teenagers in Britain prefer to wear?

A.trendy labels

B.expensive uniforms

C.fashionable hats

D.economical trainers

4.The word ‘highlight’ in paragraph 2 is closest in meaning to ______________.

A.confuse

B.remark

C.emphasise
D.decrease

5.According to the passage, which of the following statements is NOT true?

A.Students in Britain can take 8 subjects at the GCSE.

B.Most British teenagers spend 2-3 hours watching TV after school.

C.Most 16-year-old students in Britain don’t like school uniforms.

D.Many British teenagers judge their friends by their shirts or trainers.
b/ Decide whether these statements are True( T) or false (F)

1. Students in Britain can leave school when they are in their eleven.   F
2. They are not spending much time on homework than teenagers ever before.  F
3. School uniforms are different in different schools.  T
4. In London pupils usually bully and fight with others from different schools.  T
5. Teenage feet in Britain wear fashionable trainers and the more expensive, the better. T
F. WRITING (2pts)
I/ Rewrite the sentences as directed 
1.‛Have you seen her recently?’ asked Thanh.
· Thanh asked me If/ whether I had seen her recently.
2.‛We want to send our son to a university in the UK,’ they said.
( They said that they wanted to send their son to a university in the UK

3.She asked if I wanted to become a doctor.
( She said: “  Do you want to become a doctor ?”
4.‛When should I start the computer?’ Nguyen asked his teacher.

→ Nguyen asked his teacher when to start the computer.
5.I don’t really know what I should say in my graduation speech.
→ I don’t really know  what to say in my graduation speech.
6.‛Should I tell this to her?’ he asked himself.

→ He wondered whether to tell that to her.
II/ Finish each of the following sentences in such a way that it is as similar as possible in meaning to the original sentence. Use the word given and other words as necessary. Do not change the form of the given word.

     1. It was surprising for us that he passed the exam.               SURPRISED 

          ( We were surprised that he passed the exam.
2.“ If I were you, I would tell her the truth.” Phong said to Khoa         ADVISED

· Phong advised Khoa to tell her the truth.
3.We don’t know how we should solve the problems.                TO 

· We don’t know how to solve the problems

4.“ Have I ever met him before?” Laura said to herself.             WONDERED

· Laura wondered whether she had ever met him before.
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 REVIEW SHEET  FOR  UNIT 2

I.VOCABULARY:

1.Pronunciation

Stress on pronouns in sentences

Most pronouns have strong and weak forms. Normally we use the weak form, but if the word is stressed because it is especially important, or because we want to show a contrast, we use the strong form. 

Example:

 A: That looks pretty easy. I think you can do it. ("you" is weak) 

B: Well, you do it then! ("you" is strong)

2.Part of speech

1.fabulous (adj) /ˈfæbjələs/: tuyệt vời, tuyệt diệu

2.reliable (adj) /rɪˈlaɪəbl/: đáng tin cậy

3.metropolitan (adj) /ˌmetrəˈpɒlɪtən/: (thuộc về) đô thị, thu phu

4.multicultural (adj) /ˌmʌltiˈkʌltʃərəl/: đa văn hóa

5.variety (n) /vəˈraɪəti/: sự phong phu, đa dạng

6.grow up (ph.v) /ɡrəʊ ʌp/: lớn lên, trưởng thành

7.packed (adj) /pækt/: chật ních người

8.urban (adj) /ˈɜːbən/: (thuộc) đô thị, thành thị

9.Oceania (n) /ˌəʊsiˈɑːniə/: châu Đại Dương

10.medium-sized (adj) /ˈmiːdiəm-saɪzd/: cỡ vừa, cỡ trung

11.forbidden (adj) /fəˈbɪdn/: bị cấm

12.easy-going (adj) /ˈiːzi-ˈɡəʊɪŋ/: thoải mái, dễ tính

13.downtown (adj) /ˌdaʊnˈtaʊn/: (thuộc) trung tâm thành phố, khu thương mại

14.skyscraper (n) /ˈskaɪskreɪpə/: nhà cao chọc trời

15.stuck (adj) /stʌk/: mắc ket, không di chuyển đươc

16.wander (v) /ˈwɒndə/: đi lang thang

17.affordable (adj) /əˈfɔːdəbl/: (giá cả) phải chăng

18.conduct (v) /kənˈdʌkt/: thực hiện

19.determine (v) /dɪˈtɜːmɪn/: xác định

20.factor (n) /ˈfæktə/: yếu tố

21.conﬂ ict (n) /ˈkɒnﬂ ɪkt/: xung đột

22.indicator (n) /ˈɪndɪkeɪtə/: chỉ số

23.asset (n) /ˈæset/: tài sản

24.urban sprawl /ˈɜːbən sprɔːl/: sự đô thị hóa

25.index (n) /ˈɪndeks/: chỉ số

26.metro (n) /ˈmetrəʊ/: tàu điện ngầm

27.dweller (n) /ˈdwelə/: cư dân

28.negative (adj) /ˈneɡətɪv/: tiêu cực

II. Grammar

1. Comparison of adjectives and adverbs 

- You can use much, a lot, a bit, and a little with the comparative forms of adjectives to show how big the differences are. 

Example: A DVD is much better than a video for watching films.

 - With the superlative forms of the adjective you can use second, third, etc. 

Example: Karachi in Pakistan is the second largest city in the world in population. 

- You can use by far to emphasise superlatives. 

Example: China is by far the most populated country in the world. 

2. Phrasal verbs: 

In addition to learning the meanings of phrasal verbs, we need to know whether the verb and the particle(s) have to stay together or they can be separated. 

- In these phrasal verbs, the parts can never be separated: set off , look forward to, put up with... 

- In these phrasal verbs, the parts can be separated: the object of the verb can come between the verb and the particle: put sth on, turn sth/sb down...

*Useful expressions:

Remember to organise your ideas to make your paragraph clearer: 

 - Firstly …

 - Secondly … /Next …

 - Thirdly … /Lastly … /Finally …

 - In conclusion … /To conclude …

III. EVERYDAY ENGLISH

1. “How’s it going?” 

2. “Getting over the jet lag?” 

3. “I slept pretty well” 

4. “No worries”
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 THE TEST FOR  UNIT 2

A. PHONETICS

1. Circle the word marked A, B, C or D with a different stress pattern from the others.(1pt)

	1. A. urban
	B. asset
	C. metro
	D. conduct

	2. A. factor
	B. medium
	C. conflict
	D. downtown

	3. A. fabulous
	B. reliable
	C. variety
	D. forbidden

	4. A. negative
	B. indicator
	C. determine
	D. skyscraper

	5. A. metropolitan
	B. affordable
	C. Oceania
	D. multicultural


2. Mark the underlined words as W (weak) or S (strong). :( 1pt)

1. A: Do you know that man?

    B: Sorry. I don’t know him (____).

2. A: Look. He is leaving home.

    B: What about us (____)? Shall we (____) go home too?

3. A: Are you going to give her (____) this present?

    B: No, I think you (____) should give it to her (_____).

4. A: Did she (____) come to the party last week?

    B: Yes. But I didn’t see her (____).

5. A. Our mother told us (____) to clean the floor in the afternoon.

    B: Clean the floor? No, she didn’t tell me (____).

B. VOCABULARY & GRAMMAR

I. Choose the correct option A, B, C or D to complete the sentences.(2pts)

1. Osaka has become one of the _____________ “live able” city in Asia.

	A. more
	B. better
	C. much
	D. most


2. London is one of the largest cities in the world but its population is a lot _______________ than Tokyo.

	A. small
	B. few
	C. smaller
	D. fewer


3. London is probably most famous for its museums, galleries, palaces, and other sights, but it also includes a ____________ range of people, cultures and religions than many other places.

	A. greater
	B. big
	C. wide
	D. wider


4. Ha Noi City now is ___________ than it was 10 years ago.

	A. as large
	B. more large
	C. much large
	D. the largest


5. This river now is much less ________ than before. People are aware of the environment and they try to keep the river clean.

	A. polluted
	B. pollutes
	C. polluting
	D. pollution


6. When we were in Da Nang, we spent a lot of time ______________ around and looking at the ancient temples, bridges and houses.

	A. wander
	B. wandering
	C. wandered
	D. wanders


7. On Children Festival, the zoo is always _________ with people, mainly children.

	A. packed
	B. had
	C. contained
	D. scored


8. You should take your shoes ____________ when you go into the temples.

	A. up
	B. in
	C. off
	D. on


9. When the doctor came in, he went _______ all my test results and gave me a prescription.

	A. out
	B. over
	C. in
	D. of


10. A close friendship has gradually grown ___________ between them. They help each other in their daily life.

	A. in
	B. out
	C. of
	D. up


II. Complete each of the following sentences with a phrasal verb from the box. Change the form of the verbs if necessary.(2pts)
apply for             cheer up             dress up            find out              get over
go on                   pull down            set up               take off               turn back
1. We’ve_______ a really good restaurant near the central station.

2. You don’t need to _______ to go to the mall – jeans and a T-shirt are fine.

3. Professor Colin Evers ______ a job at a famous university in Sydney.

4. We really can’t_______ living like this – we’ll have to find a bigger house.

5. Mary was very unhappy last week, but she has ________now

6. You need to ________your shoes before going inside the house.

7. They _____the old cinema to build a new shopping mall.

8. A committee has been________ to organize social events for the students.

9. It took me a few days to ________ my flu.

10. The mountain climbers had to ________ because they were exhausted.
III. Fill in the blank with the given words or phrases:( 1pt)
What to do /As far as I know/ Cool /No worries/ If I were your shoes

1.A: My face often goes red and hot these days. What should I do?
B: …………, there’s no cause for concern.
2.A: You look upset. What’s the problem?
B: Well, my cousin wants to share my room during his visit, but we don’t get on very well. I don’t know …………….
3.A: Shall we visit the lantern making workshop?
B: ……………..! When should we go?
4.A: Thanks a lot for your sound advice.
B: ………………..
5.A: What do you suggest I should do now?
B:……………. , I’d take it easy and try to forget it
D. Reading:Read the letter and answer the questions below(1pt)

Hi Mary,

I’m in the Canadian city of Montreal with my brother. It’s a fantastic city. My aunt lives here and we’re with her for a week.

Montreal is a very interesting place. It’s the biggest bilingual city in the world – a lot of people speak English and French. People speak to me French in the shops, but when I don’t understand they speak in perfect English. My brother speaks French fluently. He uses his French every day but he doesn’t understand some Canadian French words.

Montreal is very friendly and there are people from many different countries. We go to Italian cafes in the “Little Italy” part of the city or to Chinese restaurants in the “Chinatown” area. My favourite place is the Mount Park – it’s got an amazing view of the city.

Lots of love,

Sally

1. How many nationalities and languages are mentioned in the letter?

2. Why does Sally say Montreal is the biggest bilingual city in the world?

3. How long are she and her brother with her aunt?

4. What does Sally think of Montreal?

5. Why does Sally like the Mount Royal Park?

E. Writing
I. Rewrite the following sentences so that their meaning stays the same, using the words given: (1pt)

1. Many people think there is no city in Viet Nam that is cleaner than Da Nang City.

    Many people think _________________________________________________
2. I found the trip to the craft village quite interesting.

    I felt quite ____________________________________________________
3. My father says the place in which we are living is the noisiest one in Ha Noi.

    My father says that no ________________________________________
4. He hasn’t changed much since I last met him in 2000.

    He is the same ___________________________________________
5. I have never eaten a more delicious food than this one.

    This food ____________________________________________________
II.Rewrite the sentences using the given words: (1pt)

1.You should use a dictionary to check the meaning of new words. (LOOK)

2.The doctor told my father to stop smoking. (GIVE)

3.The cost of living has been increasing considerably in the past few weeks. (UP)

4.Margaret Thatcher was born and spent her childhood in the town of Grantham, Lincolnshire, England. (GREW)

5.His business is going badly – he’ll have to stop doing it soon. (CLOSE)
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REVIEW SHEET FOR UNIT 1
I.PRONUNCIATION 
Stress on content words in sentences
In spoken English, the following kinds of
words are usually stressed: main verbs, nouns,  
adjectives, adverbs, wh-question words, and
negative auxiliaries (e.g. don’t).
Words such as pronouns, prepositions, articles,
conjunctions, possessive adjectives, be (even if
it is a main verb in the sentence), and auxiliary
verbs are normally unstressed
II.VOCABULARY

1. artisan /ɑtɪ:’zæn/ (n.): thợ làm nghề thủ công

2. handicraft /’hændikrɑ:ft/ (n.): sản phẩm thủ công

3. workshop /’wɜ:kʃɒp/ (n.): xưởng, công xưởng

4. attraction /ə’trækʃn/ (n.): điểm hấp dẫn

5. preserve /prɪ’zɜ:v/ (v.): bảo tồn, gìn giữ

6. authenticity /ɔ:θen’tɪsəti/ (n.): tính xác thực, chân thật

7. cast /kɑ:st/ (v.): đúc (đồng…)

8. craft /krɑ:ft/ (n.): nghề thủ công

9. craftsman /’krɑ:ftsmən/ (n.): thợ làm đồ thủ công

10. team-building /’ti:m bɪldɪŋ/ (n.): xây dựng đội ngũ, tinh thần đồng đội

11. drumhead /drʌmhed/ (n.): mặt trống

12. embroider /ɪm’brɔɪdə(r)/ (v.): thêu

13. frame /freɪm/ (n.): khung

14. lacquerware /’lækəweə(r)/ (n.): đồ sơn mài

15. layer /’leɪə(r)/ (n.): lớp (lá…)

16. mould /məʊld/ (v.): đổ khuôn, tạo khuôn

17. sculpture /’skʌlptʃə(r)/ (n.): điêu khắc, đồ điêu khắc

18. surface /’sɜ:fɪs/ (n.): bề mặt

19. thread /θred/ (n.): chỉ, sợi

20. weave /wi:v/ (v.): đan (rổ, rá…), dệt (vải…)

21. turn up /tɜ:n ʌp/ (phr. v.): xuất hiện, đến

22. set off /set ɒf/ (phr. v.): khởi hành, bắt đầu chuyến đi

23. close down /kləʊz daʊn/ (phr. v.): đóng cửa, ngừng hoạt động

24. pass down /pɑ:s daʊn/ (phr. v.): truyền lại (cho thế hệ sau…)

25. face up to /feɪs ʌp tu/ (phr. v.): đối mặt, giải quyết

26. turn down /tɜ:n daʊn / (phr. v.): từ chối

27. set up /set ʌp/ (phr. v.): thành lập, tạo dựng

28. take over /teɪk əʊvə/ (phr. v.): tiếp quản, kế nhiệm, nối nghiệp

29. live on /lɪv ɒn/ (phr. v.): sống bằng, sống dựa vào

30. treat /tri:t/ (v.): xử lí

31. carve /kɑ:v/ (v.): chạm, khắc

32. stage /steɪdʒ/ (n.): bước, giai đoạn

33. artefact /’ɑ:tɪfækt/ (n.): đồ tạo tác

34. loom /lu:m/ (n.): khung cửi dệt vải

III. GRAMMAR

1.
COMPLEX SENTENCES (CÂU PHỨC)


Câu phức là câu có một mệnh đề chính hay còn gọi là mệnh đề độc lập và một hay nhiều mệnh đề phụ. Hai mệnh đề thường nối với nhau bởi dấu phẩy hoặc các liên từ.

a.
Dependent clauses of purpose (Mệnh đề phụ chỉ mục đích)

- So that/ in order that (để mà): là mệnh đề phụ được dùng để chỉ mục đích của hành động ở mệnh đề chính.

Ex:
Some people eat in order that they may live.


She learnt hard so that she might get the scholarship.

b.
Dependent clauses of reason (Mệnh đề phụ chỉ lý do)

- because, since (do, vì, bởi vì): là mệnh đề phụ được dùng để chỉ lý do của hành động ở mệnh đề chính.

Ex:
The flight to London was cancelled because the weather was bad.


She didn’t go to school since she got ill.

c.
Dependent clauses of time (Mệnh đề phụ chỉ thời gian)

- when; while; after; before; as soon as; ....: là các từ bắt đầu đứng trước mệnh đề phụ chỉ thời gian.

Ex:
Lets go for a pizza after we go to the natural history museum.


It’ll be wonderful when scientists have found a cure for cancer.


The villagers have to dry the buffalo skin under the sun before they make the drumheads.

d.
Dependent clauses of contrast (Mệnh đề phụ chỉ sự tương phản)

- Though/ although/ even though (dù, mặc dù, cho dù): là các từ bắt đầu đứng trước các mệnh đề phụ chỉ sự tương phản của hai hành động trong cùng một câu.

Ex:
Although I learnt hard, I didn’t get high grades.


They would like to go out, though it is raining

2. PHRASAL VERBS 
1. set up: khởi nghiệp, xây dựng sự nghiệp


2. bring out:  = publish : xuất bản

3.  bring out: xuất bản, phát hành



4. Look through: nhìn

5.  look through: đọc





6. Keep up with = stay equal with : theo kịp

7.  keep up with: bắt kịp với




8. Run out of = short of: cạn kiệt, hết

9.  run out of:  hết






10. Pass down: phá sản, phá vỡ

11.  pass down:  chuyển giao




12. Live on: sống nhờ vào

13. close down: đóng cửa, dừng (kinh doanh)


14. Deal with : giải quyết

15.  get on with: thân thiết với




16. Look over: xem xét, kiểm tra

17.  turn down: phản đối, từ chối


 

18: face up to (with) = deal with : đồng ý, đối mặt

19. set off: khởi hành





20. Turn down:  phản đối, từ chối

21. pass down: chuyển giao




22. turn up: xuất hiện, đến




23. work out: kết thúc





24. take over: đảm đương, đảm nhận

25: find out: tìm thông tin

III. EVERYDAY  ENGLISH

-As far as you know.
-Cool.
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 THE TEST FOR  UNIT 1
A. PHONETICS

1. Find the word which has a different sound in the part underlined. (1pt)

	1. A. attraction
	B. artisan
	C. frame
	D. handicraft

	2. A. drumhead
	B. illustration
	C. earplug
	D. drugstore

	3. A. strip
	B. visual
	C. artistic
	D. remind

	4. A. thread
	B. treat
	C. pleasure
	D. deadline

	5. A. embroider
	B. preserve
	C. benefit
	D. effect


2. Find the word which has a different position of the main stress in each line.(1pt)

	1. A. craftsman
	B. layer
	C. sculpture
	D. preserve

	2.A.lacquer ware
	B. absolute
	C. pollution
	D. permanent

	3. A. memorable
	B. experience
	C. historical
	D. production

	4. A. pottery
	B. souvenir
	C. conical
	D. various

	5.A. authenticity
	B. electricity
	C. traditional
	D. uncontrollably


B. VOCABULARY & GRAMMAR

I. Choose the correct option A, B, C or D to complete the sentences.(2pts)

1. She presented me with a new blanket on which she ________ some beautiful flowers.

	A. knitted
	B. embroidered
	C. moulded
	D. carved


2. She is very good at knitting. She __________ herself this sweater. It looks very nice.

	A. knit
	B. knits
	C. is knitting
	D. knitted


3. All the main parts of this machine are ___________ of steel.

	A. made
	B. done
	C. woven
	D. given


4. My parents once took me to Bat Trang village. I could make my own _____________ there. I really enjoyed it.

	A. pottery
	B. lacquer
	C. painting
	D. sculpture


5. Have you ever _____________ to Tay Ho village in Hue? It’s the place where people make the famous Bait ho conical hats.

	A. go
	B. wen
	C. gone
	D. been


6. _____________ he’s spent a lot of money redecorate his shop, he cannot make any more profit.

	A. In order to
	B. Although
	C. So that
	D. Because of


7. This company has gone bankrupt. Do you know who will ______________?

	A. take care of it

C. take it over
	B. look after it

D. turn it up


8. She’s just received a large order from Japan but she is afraid of not finishing her order on time _____________ her workshop lacks good artisans.

	A. because
	B. in order to
	C. although
	D. so that


9. The people in this village are trying to change their designs and quality of their handicrafts _________ their products can be exported to many countries in the world.

	A. so that
	B. in order to
	C. because
	D. though


10. The people in my village cannot earn money for their daily life. They can’t _____________ this traditional craft. They have to find other jobs.

	A. help out
	B. live on
	C. work on
	D. set up


II. Find the mistake in A, B, C, D and circle it ( 1pt)

1. Because he’s spent a lot of money redecorate his shop, he cannot make any more profit.  A                  B                                                                                C                      
D

2. This company has gone bankrupt. Do you know who will take care of it?

                    A                            B                     C                        D

3.She is afraid of not finishing her order on time although her workshop lacks good artisans.      A                                 B                            C                                                  
D

4. Minh feels very proud and frustrated because of the gold medal he has got.

                                A                   B             C                                          D

5. Nam and Lan couldn’t decide what to buying for Linh on her birthday.

                              A                                 B                        C            D
III. Put the words in brackets into the right forms to complete the sentences(1pt)

1. The artists in Bat Trang village often change the design of their products __________________ more customers. (attract)

2. Van Phuc village in Ha Noi ___________________ different types of silk products such as cloth, ties, dresses, shirts and scarves. (produce)

3. These products are called lacquerware because they are ____________ covered with lacquer. (decorate)

4. My father likes this very much. It’s a _________ piece of his ancient pottery. (love)

5. In the past, almost Vietnamese people used baskets made of bamboo strips that were ___________________ together. (weave)

C. READING

I. Choose the correct word A, B, C or D for each gap to complete the following passage.(2pts)

I’m fascinated (1) ___________ traditional handicrafts. At weekends, I usually go to Bat Trang where I was born. It’s a (2) ___________ village not far from Ha Noi centre. my uncle and my aunt still live in Bat Trang and they own a big workshop there. In fact, my grandparents (3) _______________ that workshop and some years ago, my uncle and my aunt (4) __________________ the business because my grandparents are very old. My grandfather is a well-known artisan in the village. Every time I go there, he teaches me how (5) ____________ things from clay such as pots, vase and bowls.

There are (6) _______________ of tourists coming from all over country and the world (7) _________________ Bat Trang craft village. They (8) _____________ make pottery themselves in workshops and they learn how to paint on ceramics. They can buy the things they like or need (9) ______________ their houses. Many people enjoy their visit to Bat Trang they feel very (10) ______________ after their trip.

	1. A. in
	B. of
	C. by
	D. with

	2. A. making hat
	B. pottery
	C. moulding
	D. painting

	3. A. started
	B. set
	C. went
	D. made

	4. A. looked after
	B. took care
	C. set up
	D. took over

	5. A. to make
	B. to do
	C. to know
	D. to find

	6. A. much
	B. lot
	C. a lot
	D. little

	7. A. at
	B. in
	C. on
	D. to

	8. A. could
	B. were able
	C. can
	D. be able to

	9. A. on
	B. for
	C. at
	D. of

	10. A. interesting
	B. interestingly
	C. interested
	D. to be interesting


D. WRITING

. Rewrite the following sentences so that their meaning stays the same, using the words given( 2pts).

1. The artisan moulded the copper to make a bronze drum. (so that)

2. I was very tired after a long trip to Hue. I still went to visit Tay ho conical hat making village right away. (although)
3. It rained very heavily. We cancelled the trip to the famous Bat Trang craft village. (since)

4. Many people like going around the West Lake in early mornings. The air is fresh and the scenery is really beautiful. (because)

5. I am going to the cinema with my friend this weekend to see the latest 6D Ocean Explore film. (in order that)

6.Where did you get the information about Disneyland Resort? (find)
Where ……………………………………………………………?

7.What time did you get out of bed this morning? (up)
When …………………………………………………..?

8.I’ll read this leaflet to see what activities are organised at this attraction.(look)
I'll………………………………………………………………… .

9.They’re going to publish a guidebook to different beauty spots in Viet Nam.(out)
They're ………………………………………………………………….
10.I’m thinking with pleasure about the weekend!(forward)
I'm ………………………………………………………….!
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